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LÝ THUYẾT 
CHƯƠNG I: SỰ ĐIỆN LI
1. Khái niệm sự điện li, viết phương trình điện li của chất điện li mạnh, chất điện li yếu 

2. Khái niệm axit, bazơ, muối, hiđroxit lưỡng tính

3. Tích số ion của nước, giá trị  [H+] và pH đặc trưng cho các môi trường 
4.  Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li 
5.  Viết phương trình phân tử, phương trình ion đầy đủ và phương trình ion rút gọn của phản ứng trao đổi ion xảy ra trong dung dịch chất điện 
CHƯƠNG II: NITƠ – PHOT PHO

1. Đơn chất Nitơ 
 Cấu hình electron nguyên tử, số oxi hóa, tính chất vật lí, tính chất hóa học của nitơ.
 
2. Hợp chất của nitơ

Công thức phân tử, tính chất vật lí, tính chất hóa học, điều chế, ứng dụng của amoniac, axit nitric và muối nitrat.
3. Đơn chất photpho
Cấu hình electron nguyên tử, số oxi hóa, tính chất vật lí, tính chất hóa học, trạng thái tự nhiên, ứng dụng của photpho


           

4. Axit photphoric, muối photphat 
Công thức phân tử, tính chất hóa học của axitphotphoric, tính tan của muối photphat
5. Phân bón hóa học: Tên gọi, thành phần hóa học, vai trò đối với cây trồng.
BÀI TẬP

A. TỰ LUẬN:

Câu 1: Hoàn thành các chuỗi phản ứng sau: (ghi đầy đủ điều kiện nếu có )




        NH4NO3        NH3       NH4Cl
AgCl

  a. NH4 NO2          N2      NH3      NO       NO2      HNO3       H3PO4




         N2          NH3
  b) Ca3(PO4)2 → P→ P2O5 →  H3PO4  → Na3PO4 → Ag3PO4
 
Câu 2: Viết phương trình phản ứng dạng phân tử và phương trình ion rút gọn (nếu có) giữa các cặp chất sau:

a) AgNO3 và NaCl

b) H2SO4 và NaOH

c) Ca(OH)2 và HCl

d) Na2SO4 và HCl

e) Na2SO4 và BaCl2

f) FeCl3 và NaOH
Câu 3: Cho 12 gam hỗn hợp Fe và Cu tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch HNO3 1M thu được 11,2 lít khí NO2 (đktc, sp khử duy nhất) và dung dịch X.

a) Viết phương trình phản ứng xảy ra.
b) Tính % khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp.


c) Tính V




d) Cô cạn dung dịch X thu được m gam chất rắn. Tính m

Câu 4: Hòa tan 27,2 gam hỗn hợp Cu và CuO trong 1,5 lít  dung dịch HNO3 2M thu được 4,48 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X.

a) Tính % khối lượng của CuO trong hỗn hợp.
b) Tính nồng độ mol/l của các chất trong dung dịch X.

c) Cô cạn dung dịch X thu được m gam chất rắn. Tính m.

Câu 5: Cho 17,4g hỗn hợp Al, Fe và Cu. Chia hỗn hợp này làm 2 phần bằng nhau. Phần thứ nhất cho vào HNO3 đặc, nguội thì có 2,24 lít (đktc) một chất khí bay ra (sản phẩm khử duy nhất). Phần thứ hai cho vào dung dịch HCl thì có 4,48 lít (đktc) một chất khí thoát ra. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.
Câu 6: Trộn lẫn 50ml dung dịch H3PO4 1,5M với 75ml dung dịch KOH 3M. Tính nồng độ mol của muối trong dung dịch thu được.
B. TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

 A. NaNO3.


B. CH3COOH.


C. HF.

D. HClO.

Câu 2: Dung dịch nào sau đây có khả năng dẫn điện? 

A. Dung dịch đường.           


C. Dung dịch rượu.

B. Dung dịch muối ăn.        


D. Dung dịch benzen trong ancol.
Câu 3: Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím?

A. HCl.     

B. Na2SO4.    

C. KOH.    

D.  KCl.

Câu 4: Chất nào sau đây là chất điện li mạnh ?

A. H2S.


B. HClO.


C. KCl.

D. CH3COOH.

Câu 5: Dung dịch chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím?

A. HCl.     

B. NaNO3.    

C. Ba(OH)2.    
D.  HClO4.

Câu 6: Theo thuyết A-rê-ni-ut, chất nào dưới đây là axit ?

A. Al(NO3)3.

B. HCl.


C. KOH.

D. NaCl.

Câu 7: Đối với dung dịch axit mạnh HNO3 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?

A. [H+] = 0,10M.



C. [H+] > [NO3-].

B. [H+] < [NO3-].



D. [H+] < 0,10M.

Câu 8: Theo thuyết A-rê-ni-ut, chất nào dưới đây là bazơ?

A. AlCl3.


B. H2SO4.


C. Ca(OH)2.

D. KCl.
Câu 9: Dung dịch nào sau đây có pH  > 7 ?

      A. NaCl.


B. Na2SO4.


C. HCl.

D. NaOH.

   Câu 10: Dung dịch X có nồng độ ion H+ là 0,001M, nhúng giấy quỳ tím vào dd này thì quỳ chuyển thành màu

A. xanh.


B. đỏ.



C. hồng.

D. tím.

       Câu 11: Chất nào sau đây không tạo kết tủa khi cho vào dung dịch AgNO3?


A. HCl.

B. K3PO4.

C. KBr.

D. HNO3.
Câu 12: Dãy gồm các ion cùng tồn tại trong một dung dịch là:
	A. Na+, H+, OH(, Cl( .         
	B. Fe3+, SO42(, NO3(, Ba2+.

	C. K+ , Cl-, OH(, NH4+.
	D. Ba2+, Cl(, H+, CO32(.


     Câu 13: Dãy gồm các ion cùng tồn tại trong một dung dịch là:
	A. K+, Ba2+, OH(, Cl( .         
	B. Al3+, SO42(, Cl(, Ba2+.

	C. Na+ , Cl-, OH(, H+.
	D. Ca2+, Cl(, Na+, CO32(.


Câu 14: Dung dịch nào sau đây có pH  < 7 ?

A. NaCl.


B. K2SO4.


C. HNO3.

D. NaOH.

    Câu 15: Các dung dịch sau đây có cùng nồng độ 0,10 mol/l, dung dịch nào dẫn điện kém nhất?

A. HCl. 

B. HF.


C. HI.


D. HBr.
    Câu 16: Cho dãy các chất: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3. Số chất trong dãy tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 tạo thành kết tủa là


A. 5.


B. 4.


C. 1.


D. 3.

Câu 17: Phản ứng nào dưới đây xảy ra trong dung dịch tạo ra được kết tủa Fe(OH)2 ?

A. FeSO4 + KCl.

B. FeCl2 + NaNO3.

C. Fe(NO3)3 + Mg(OH)2.
D. FeSO4 + NaOH.

   Câu 18:. Trong dung dịch Al2(SO4)3 loãng chứa 0,6 mol SO42- thì dung dịch đó có chứa 

   A. 0,2 mol Al2(SO4)3             B. 0,6 mol Al3+

C. 1,8 mol Al2(SO4)3             D. 0,3 mol Al2(SO4)3
  Câu 19: Trộn 50 ml dung dịch NaOH 0,2 M và 50 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2 M được dung dịch X. Nếu bỏ qua sự điện li của nước thì nồng độ ion OH–  trong dung dịch X là:

A. 0,2 M.
B. 0,3 M.
C. 0,5M.
D. 0,4 M.

Câu 20: Một dung dịch chứa 0,02 mol Cu2+, 0,03 mol K+, x mol Cl- và y mol SO42-. Tổng khối lượng các muối tan trong dung dịch là 5,435 gam. Giá trị của x và y lần lượt là


A. 0,02 và 0,05.
B. 0,03 và 0,02.

C. 0,05 và 0,01.

D. 0,01 và 0,03.

Câu 21: Cho 350 ml dung dịch Ba(OH)2 0,25M. Thể tích nước (ml) cần cho vào dung dịch trên để thu được dung dịch có pH = 13 là

          A. 350


B.1400


C.1500


D.1750

Câu 22: Trộn 100 ml dd gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M) với 400ml dung dịch (gồm H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M) thu được dd X. Giá tri pH của dd X là.

A. 7


B. 1


C. 2


D. 6

Câu 23 : Nhận xét nào sau đây không chính xác về nitơ:

       A.Nitơ là chất khí không màu.                      B.Nitơ chiếm hàm lượng nhiều nhất trong không khí

       C.Nitơ tan nhiều trong nước                         D.Nitơ khá trơ về mặt hóa học ở điều kiện thường

Câu 24: Loại phân đạm nào sau đây có hàm lượng nitơ cao nhất ?

A. NaNO3.


B. NH4NO3.


C. (NH2)2CO.

D. KNO3.

Câu 25: Ứng dụng nào sau đây không phải của nitơ ?
       A.Làm môi trường trơ trong một số ngành công nghiệp. B.Sản xuất axit nitric.

       C. Sản xuất phân lân.                                                         D. Bảo quản máu và các mẫu vật sinh học.

Câu 26 : Liên kết trong phân tử nitơ là liên kết

A. Cộng hóa trị không phân cực.                                        B. Cộng hóa trị có phân cực.

C. Liên kết ion.                                                                   D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 27: Tại sao khí nitơ lại  trơ về mặt hóa học ở điều kiện thường?
      A.Do có liên kết cộng hóa trị không phân cực .           B. Do có cấu trúc hình tứ diện bền.

C. Do có liên kết ba bền trong phân tử.                         D. Do tồn tại dạng phân tử tự do.

Câu 28: Dung dịch X có nồng độ ion OH- là 0,2 M, nhúng giấy quỳ tím vào dd này thì quỳ chuyển thành màu

A. xanh.


B. đỏ.



C. hồng.

D. tím.

Câu 29 : Trong phản ứng : a Cu + b HNO3 (loãng) → c Cu(NO3)2 + d NO + e H2O. Tổng hệ số (a+ b) là

A. 5



B. 11.



C. 10. 


D. 8.

Câu 30: Bột nở dùng để tạo độ xốp cho một số loại bánh có thành phần hóa học là

   A.CO2.                                 B.NH4HCO3.                 C. NaCl.                       D.CaCO3.

Câu 31:  Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch amoniac ta sẽ thấy

  A. Quỳ tím không đổi màu.                                          B. Quỳ tím chuyển sang màu đỏ.

 C.Quỳ tím chuyển sang màu xanh.                                D. Giấy quỳ tím mất màu.

Câu 32: Số oxi hóa của N trong hợp chất, N2O, NO2 ,HNO3 lần lượt là

A. +2, +1, +5.

B. +4, +2, +5.


C. +4, +1, +5.

D. +1, +4, +5.

Câu 33 : Cặp công thức của Litinitrua và nhôm nitrua là:
A. LiN3 và Al3N.

B. Li3N và AlN.

C. Li2N3 và Al2N3.
D. Li3N2 và Al3N2.

Câu 34:  Để nhận biết ba axit đặc, nguội: HCl, H2SO4, HNO3 đựng riêng biệt trong ba lọ bị mất nhãn, ta dùng thuốc thử là

A. Fe. 
B. CuO. 
C. Al. 
D. Cu. 

Câu 35: Khi nhiệt phân hoàn toàn AgNO3 sản phẩm thu được là

A. Ag, NO2, O2.

B. Ag2O, N2, O2.

C. Ag2O, NO2, O2.
D. Ag2O, NO2.

Câu 36: Hóa chất nào sau đây được dùng để điều chế N2 trong phòng thí nghiệm ?

A. NH4NO3.

B. NH4NO2.


C. NH4Cl.

D. NH4HCO3.

Câu 37:  Nhiệt phân chất nào sau đây thì thu được khí N2O ?

A. NH4NO3.

B. NH4NO2.


C. NH4Cl.

D. NH4HCO3.

 Câu 38: Tro thực vật cũng là một loại phân kali vì chứa

A. Na2CO3.


B. NaNO3.


C. KNO3.

D. K2CO3.

Câu 39: Phân lân cung cấp cho cây trồng nguyên tố 

A. nitơ.


B. kali.


      C. photpho.

D. sắt.

Câu 40 :  Cho 200ml dd H3PO4 0,2M tác dụng với 100ml dd NaOH 0,4M. Dung dịch sau phản ứng chứa muối

  A. Na3PO4.                              B. Na2HPO4                      C. NaH2PO4                     D. Na2HPO4 và NaH2PO4
Câu 41: Phân đạm cung cấp cho cây trồng nguyên tố 

A. nitơ.


B. kali.



C. photpho.

D. sắt.

Câu 42 : Nhỏ dung dịch AgNO3 vào dung dịch Na3PO4, hiện tượng quan sát được là xuất hiện kết tủa màu

A. trắng.


B. vàng


C. xanh.

D. tím.

Câu 43: độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá qua hàm lượng của

     A.P.                             B.P2O5.                               C. H3PO4.                     D.PO43-.
Câu 44:  Để bảo quản photpho trắng người ta thường ngâm nó trong 

A. nước.


B. benzen.


C. dầu hỏa.

D. cacbon đisunfua.

Câu 45: Số oxi hóa của P trong hợp chất là

A. -3, 0, +3, +5.

B. 0, +3, +5.


C. +1, +3, +5.

D. -3, +3, +5.

Câu 47.  Cho 19,2 gam kim loại M tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng thì thu được 4,48 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Kim loại M là 


A. Cu. 


B.  Zn. 

C.  Fe. 


D.  Mg. 
  

Câu 48.  Cho 3,024 gam một kim loại M tan hết trong dung dịch HNO3 loãng, thu được 940,8 ml khí NxOy (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) có tỉ khối đối với H2 bằng 22. Khí NxOy và kim loại M là 


A. NO và Mg.

B. N2O và Al

C. N2O và Fe.

D. NO2 và Al.

Câu 49: Trong phản ứng : a Cu + b HNO3 (đặc) → c Cu(NO3)2 + d NO2 + e H2O. Tổng hệ số (a+ b) là

A. 5



B. 11.



C. 10. 


D. 8.

Câu 50: Cho m gam hỗn hợp Fe và Cu tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nguội dư thu được 4,48 lít khí (đktc). Nếu cho m gam hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 5,6 lít khí (đktc). Giá trị m là.

A. 20,4.
B. 25,2.
C. 26,8.
D. 15,4.

Câu 51: Cho 2,16 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,896 lit NO (đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi dung dịch X là.
   A. 13,32 gam 

B. 6,52 gam 

C. 13,92 gam 

D. 8,88 gam.
Câu 52: Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 trong bình kín không chứa không khí, sau một thời gian thu được 4,96 gam chất rắn và hỗn hợp khí X. Hấp thụ hoàn toàn X vào nước để được 300 ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH bằng

        A. 2.


B. 3.


C. 4.


D. 1.

Câu 53: Cho 3,6 gam Mg tác dụng hết với dd HNO3 (dư), sinh ra 2,24 lit khí X (sản phẩm khử duy nhất). Khí X là.


         A. N2O


B. NO


C. NO2


D. N2
Câu 54: Trộn lẫn 100 ml dung dịch NaOH 1M với 50 ml dung dịch H3PO4 1M. Nồng độ mol/l của muối trong dung dịch thu được là 
 A. 0,35 M.

B. 0,333 M.

C. 0,375 M.

D. 0,4 M.

Câu 55: Đổ dung dịch có chứa 39,2 gam H3PO4 vào dung dịch có chứa 44 gam NaOH. Khối lượng muối thu được khi làm bay hơi dung dịch là


A. 63,4 gam.

B. 14,2 gam.

C. 49,2 gam.

D. 35 gam.
 CẤU TRÚC ĐỀ THI
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) gồm

 + Viết phương trình phân tử, pt ion đầy đủ, pt ion thu gọn của phản ứng trao đổi ion

 +Tính nồng độ ion [H+], [OH-], pH của dung dịch

                   +Hoàn thành sơ đồ phản ứng

                   +Bài tập kim loại và oxit kim loại tác dụng với dung dịch HNO3
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